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1 19157009 Nguyễn Hoàng Phúc 8.27 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 Sinh học

2 20157024 Ngô Gia Lan Anh 8.52 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,881,000 12,881,000 Sinh học

3 20157039 Ứng Đặng Hồng Ngọc 9.07 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 8,871,500 8,871,500 Sinh học

4 20157050 Nguyễn Trầm Triều Tiên 8.25 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 16,742,000 16,742,000 Sinh học

5 21157060 Trương Hữu Lợi 9.42 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,266,500 19,266,500 Sinh học

6 21157089 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 8.34 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 19,266,500 19,266,500 Sinh học

7 22157008 Phú Hữu Trần Đôn 7.81 Khá Tốt Khá 100% HP thực đóng 10,555,000 10,555,000 Sinh học

8 22157038 Phù Thư Phong 7.57 Khá Khá Khá 100% HP thực đóng 10,555,000 10,555,000 Sinh học

9 22157042 Nguyễn Hoàng Phúc 8.54 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,610,500 11,610,500 Sinh học

10 22157048 Trần Ngọc Thanh 7.74 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 10,555,000 10,555,000 Sinh học

11 22157070 Nguyễn Nhật Hàn 9.17 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,610,500 10,555,000 1,055,500
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12 22157073 Lương Nguyễn Thành Phát 7.97 Khá Xuất sắc Khá 100% HP thực đóng 10,555,000 10,555,000 Sinh học

13 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân 9.28 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

14 19187147 Phan Thái Hiền 8.81 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

15 19187234 Bùi Huỳnh Phượng Vy 8.88 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

16 19187238 Nguyễn Tường Vy 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

17 19187250 Lê Thị Cẩm Tú 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

18 20187033 Nguyễn Lê Nhã Anh 8.32 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,216,500 13,216,500 CNSH

19 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8.63 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,395,000 10,395,000 CNSH

20 20187110 Nguyễn Lương Bằng 8.25 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

21 20187147 La Hồ Trúc Lam 8.16 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,850,000 14,850,000 CNSH

22 20187165 Phạm Thị Yến Nhi 8.2 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 13,662,000 13,662,000 CNSH

23 20187166 Phan Nguyễn Chí Nhơn 8.55 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,325,500 12,325,500 CNSH
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24 20187199 Phạm Thị Cẩm Thu 8.11 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 20,641,500 20,641,500 CNSH

25 20187213 Lý Cẩm Tú 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 18,414,000 18,414,000 CNSH

26 20187223 Ngô Thị Mai Vy 8.92 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 14,256,000 14,256,000 CNSH

27 20187241 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8.46 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 8,316,000 8,316,000 CNSH

28 20187242 Nguyễn Võ Hoàng Phúc 8.25 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 15,741,000 15,741,000 CNSH

29 21187064 Phạm Khiết Văn 9.28 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

30 21187173 Võ Nguyễn Thanh Trúc 9.05 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

31 21187209 Võ Thúy Anh 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

32 21187239 Huỳnh Bảo Ngân 9.04 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

33 21187249 Nguyễn Thị Yến Nhi 9.16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

34 21187269 Nguyễn Ngọc Thuận 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

35 21187285 Lâm Mỹ Linh 9.22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 19,074,000 19,074,000 CNSH

36 22187008 Phạm Minh Anh 8.75 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

37 22187009 Nguyễn Trần Thái Bảo 8.69 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

38 22187011 Mai Xuân Cảnh 8.41 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

39 22187048 Nguyễn Thị Lan Khanh 8.51 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

40 22187063 Đinh Thị Ánh Linh 9.37 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

41 22187073 Lê Hiếu Ngân 8.54 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

42 22187103 Cao Minh Tâm 8.58 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

43 22187109 Nguyễn Phúc Thịnh 8.46 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

44 22187123 Châu Gia Tuấn 8.4 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH

45 22187132 Trần Võ Tường Vinh 8.79 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 5,412,500 6,495,000
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46 22187133 Đinh Thảo Vy 8.66 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,907,500 11,907,500 CNSH


